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MÔN THI : BNK 405 (B) Học kì: 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 305  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202135344 Võ Hoàng Lan Anh BNK 405 B K27PSU-QNH

2 27202326670 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh BNK 405 B K27QTC

3 27202402962 Mai Hoàng Phương Anh BNK 405 B K27PSU-QNH

4 27208602491 Bùi Đặng Lan Anh BNK 405 B K27LKT

5 27218641308 Phạm Tín Anh BNK 405 B K27LKT

6 28204804481 Lê Ngọc Anh BNK 405 B K28QNH

7 28209439744 Phạm Thị Lan Anh BNK 405 B K28QNH

8 26212434072 Lê Trịnh Trung Bảo BNK 405 B K27PSU-QNH

9 27202735193 Hoàng Thị Thanh Bình BNK 405 B K27QNT

10 27208642738 Phan Thị Thanh Bình BNK 405 B K27HP-LKT

11 27212336742 Bùi Ngọc Thanh Bình BNK 405 B K27QTC

12 27212340544 Văn Viết Bôn BNK 405 B K27QTC

13 27202421780 Lê Ngọc Bảo Châu BNK 405 B K27QNH

14 27202402525 Võ Thị Kim Chi BNK 405 B K27QNH

15 27202429344 Nguyễn Lâm Bích Chi BNK 405 B K27QNH

16 27218653747 Đậu Hoàng Đạt BNK 405 B K27LKT

17 27202746893 Nguyễn Thị Ngọc Diễm BNK 405 B K27QNT

18 27218602325 Võ Huỳnh Giao BNK 405 B K27LKT

19 27202430945 Nguyễn Thị Diễm Hằng BNK 405 B K27PSU-QNH

20 27212739405 Nguyễn Xuân Hiền BNK 405 B K27QNT

21 27202700611 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu BNK 405 B K27QNT

22 27212743996 Châu Ngọc Công Hiếu BNK 405 B K27QNT
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/5

MÔN THI : BNK 405 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212402663 Lê Trịnh Quỳnh Hoa BNK 405 B K27PSU-QNH

2 27202738508 Lê Thị Kim Huệ BNK 405 B K27QNT

3 27212328906 Ngô Đình Khải BNK 405 B K27QTC

4 27208647762 Nguyễn Thị Oanh Kiều BNK 405 B K27LKT

5 26202432117 Võ Thị Bích Lan BNK 405 B K26QNH

6 27208634827 Trần Thị Lan BNK 405 B K27LKT

7 27202228896 Cao Thị Mỹ Linh BNK 405 B K27LKT

8 27202440043 Phạm Nhật Linh BNK 405 B K27QNH

9 27208602763 Nguyễn Thị Hải Linh BNK 405 B K27LKT

10 27212435576 Lê Ngọc Duy Luân BNK 405 B K27QNH

11 26202429503 Lê Thị Thanh Ly BNK 405 B K27PSU-QNH NỢ HP

12 27202438700 Nguyễn Cẩm Ly BNK 405 B K27QNH

13 27212702794 Phạm Thế Mạnh BNK 405 B K27QNT

14 27208601711 Lý Thị Mến BNK 405 B K27HP-LKT

15 27202701579 Đinh Phạm Bình Minh BNK 405 B K27QNT

16 27202147321 Nguyễn Thị My My BNK 405 B K27QNT

17 27202423353 Phạm Thị Thu My BNK 405 B K27QNH

18 27218602598 Cao Ngọc Lê Na BNK 405 B K27LKT

19 27212702611 Đặng Thanh Nam BNK 405 B K27QNT

20 27202741914 Nguyễn Hoàng Thu Ngân BNK 405 B K27QNT

21 27202745477 Lê Bảo Ngân BNK 405 B K27QNT
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3/5

MÔN THI : BNK 405 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202746352 Lê Thị Bảo Ngọc BNK 405 B K27QNT

2 27208600245 Nguyễn Thị Kim Ngọc BNK 405 B K27HP-QTC

3 27208643664 Dương Thị Hồng Ngọc BNK 405 B K27HP-LKT

4 27202743827 Lê Thị Thảo Nguyên BNK 405 B K27QNT

5 27208653732 Hoàng Thị Kim Nguyên BNK 405 B K27LKT

6 27212431065 Phan Xuân Nguyên BNK 405 B K27PSU-QNH

7 25218606382 Nguyễn Thành Nhân BNK 405 B K25LKT

8 27202745901 Trần Bình Nhân BNK 405 B K27QNT

9 27213503018 Nguyễn Văn Minh Nhật BNK 405 B K27QNT

10 27202147458 Đào Yến Nhi BNK 405 B K27QNT

11 27202702354 Nguyễn Thị Kiều Nhi BNK 405 B K27QNT

12 27202202875 Nguyễn Thị Hồng Nhung BNK 405 B K27PSU-QNH

13 27202300934 Trương Lê Tuyết Nhung BNK 405 B K27QTC

14 27212353239 Lê Hồng Nhung BNK 405 B K27PSU-QNH

15 27202724406 Nguyễn Yến Ny BNK 405 B K27QNT

16 27202443022 Đoàn Thị Kiều Oanh BNK 405 B K27QNH

17 27208653032 Võ Thị Kiều Oanh BNK 405 B K27LKT

18 27212449650 Ngô Văn Phúc BNK 405 B K27QNH

19 24212405507 Võ Nhật Quỳnh BNK 405 B K24PSU-QNH NỢ HP

20 27202642996 Nguyễn Khánh Quỳnh BNK 405 B K27QNT

21 27202722582 Trần Thị Diễm Quỳnh BNK 405 B K27QNT

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



4/5

MÔN THI : BNK 405 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 308  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27207227242 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh BNK 405 B K28PSU-QNH NỢ HP

2 27208639582 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh BNK 405 B K27LKT

3 27212702523 Phan Khánh Quỳnh BNK 405 B K27QNT

4 27202151951 Mai Thị Mỹ Sanh BNK 405 B K27QNT

5 27212200972 Huỳnh Vĩnh Sỹ BNK 405 B K27QTC

6 27212301200 Văn Viết Sỹ BNK 405 B K27HP-QTC

7 27202444217 Nguyễn Thị Hồng Thắm BNK 405 B K27PSU-QNH

8 26202500596 Đặng Bảo Thanh BNK 405 B K27PSU-QNH

9 27208635820 Phạm Thị Thanh Thanh BNK 405 B K27LKT

10 27218601620 Nguyễn Tuấn Thanh BNK 405 B K27LKT

11 26212736170 Mai Văn Thành BNK 405 B K26QNT NỢ HP

12 27211239067 Trần Văn Thành BNK 405 B K27QTC

13 26202428041 Lê Nguyên Thảo BNK 405 B K26QNH

14 27202703154 Trần Thị Thanh Thảo BNK 405 B K27QNT

15 27212701899 Trần Lê Phương Thảo BNK 405 B K27QNT

16 27212745835 Nguyễn Lê Phương Thảo BNK 405 B K27QNT

17 27212480026 Phan Đình Thi BNK 405 B K27QNH

18 27212435557 Lê Nhật Thiên BNK 405 B K27QNH

19 27212450053 Trần Phước Thịnh BNK 405 B K27QTC

20 27212702810 Võ Đức Thịnh BNK 405 B K27QNT

21 27202438028 Phan Lê Anh Thư BNK 405 B K27PSU-QNH

22 27208629917 Nguyễn Vũ Anh Thư BNK 405 B K27LKT
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MÔN THI : BNK 405 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212435549 Đặng Trần Thực BNK 405 B K27QNH

2 27208630506 Trần Thị Thương BNK 405 B K27LKT

3 27202229002 Đào Thị Phương Thùy BNK 405 B K27QNH

4 27202329217 Phạm Thị Thanh Trà BNK 405 B K27QTC

5 27202326672 Chung Thị Thu Trang BNK 405 B K27QTC

6 27208632638 Nguyễn Thị Thuỳ Trang BNK 405 B K27LKT

7 27212428667 Phạm Khánh Triều BNK 405 B K27QNH

8 26202400457 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc BNK 405 B K27QNH

9 27202733110 Lê Thị Thanh Trúc BNK 405 B K27QNT

10 27202702465 Nguyễn Hoàng Minh Tú BNK 405 B K27QNT

11 27211342720 Phạm Duy Tuấn BNK 405 B K27QTC

12 27212400959 Huỳnh Đức Tùng BNK 405 B K27QNH

13 27202429116 Hồ Thị Vĩnh Tường BNK 405 B K27QNH

14 27202401429 Phạm Thị Kim Tuyến BNK 405 B K27QNH

15 27202702777 Trần Thị Tường Vân BNK 405 B K27QNT

16 27202146566 Nguyễn Thảo Vy BNK 405 B K27QNT

17 27202401327 Hoàng Thị Thuý Vy BNK 405 B K27QNH

18 27203742087 Đặng Khánh Vy BNK 405 B K27HP-QTC

19 27204736286 Lê Đỗ Trường Vy BNK 405 B K27QNT

20 27214532544 Hoàng Hà Vy BNK 405 B K27HP-LKT

21 26202138202 Huỳnh Thị Kim Yến BNK 405 B K27QNH

22 27202236129 Nguyễn Thị Hoàng Yến BNK 405 B K27HP-LKT
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